KẾ HOẠCH BÀI DẠY – ÂM NHẠC 1
Giáo viên: Trần Thị Nguyệt - Trường TH Nguyễn Công Sáu


ÔN TẬP  VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I ( 3 TIẾT)

	      I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức- Kĩ năng
- HS biết chơi trò chơi Vũ điệu âm thanh.
- Đọc được bài đọc nhạc Ban nhạc Đô-Rê-Mi, kết hợp gõ đệm, vận động, kí hiệu bàn tay và thể hiện được sắc thái âm nhạc khi đọc.
2. Năng lực - Phẩm chất
* Năng lực âm nhạc
- Luyện tập khả năng ghi nhớ và phản xạ nhanh với cao độ và tiết tấu âm nhạc.
- Biết gõ theo các mẫu tiết tấu.
- Biết kể lại và trình diễn các bài hát ở các chủ đề đã học bằng nhiều hình thức.
* Năng lực chung:
- Biết nhận xét và đánh giá đồng đẳng về các phần trình diễn của bạn bè một cách khách quan và trung thực.

- Biết chia sẻ, giúp đỡ và hợp tác với các bạn khi làm việc nhóm để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung.
* Phẩm chất:
- Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: 

- Sách giáo viên, đồ dùng, tranh ảnh…để tổ chức các hoạt động 

- Nhạc cụ và các phương tiện nghe nhìn, các file học liệu điện tử
2. Học sinh:

- Sách giáo khoa

- Nhạc cụ gõ ( hoặc nhạc cụ gõ tự tạo)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tuần 16 :

Tuần 17:

Tiết 1+ 2:

Từ 18/12/2023 - 22/12/2023

Từ 25/12/2023 - 29/12/2023
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I


	KHỞI ĐỘNG (10’

* Trò chơi: “Vũ điệu âm thanh”

- GV cho HS quan sát bản nhạc đã chuẩn bị sẵn trên bảng.

- GV đánh đàn bản nhạc và đọc lại các tên nốt.

? Em thấy tên các nốt nhạc ở dòng 1,2,3 như thế nào?

? Khi đọc vang lên nghe âm thanh ở dòng nào vang lên cao nhất, ở dòng nào vang lên thấp nhất?

- Yêu cầu HS nhận xét.

- GV nhận xét – tổng kết.

- GV chia lớp thành 3 nhóm để đọc cao độ cho từng nhóm quy ước: 

+ Nhóm 1 – Đô

+ Nhóm 2 – Rê

+ Nhóm 3 – Mi

- GV hướng dẫn và bắt nhịp các nhóm chơi theo đúng quy định. Cụ thể khi tay GV chỉ về phía nhóm nào thì nhóm đó đọc tên nốt nhạc phân công. Yêu cầu đọc khớp với tay bắt nhịp để tạo thành một giai điệu liền mạch.

- GV sửa sai cho các nhóm.

- GV hướng dẫn và yêu cầu HS: Đọc to lần 1, đọc nhỏ lần 2 và ngược lại.

- GV yêu cầu HS tự thỏa thuận và kết hợp giữa các nhóm thể hiện yêu cầu trên. Nên thay đổi kết hợp các hình thức để tạo cho HS hứng thú và phản xạ nhanh khi chơi.

- Sau khi từng nhóm thực hiện GV mời HS tự nhận xét

- GV nhận xét chung, chốt lại những ý kiến phù hợp.

- GV khuyến khích HS lựa chọn những nội dung yêu thích để tập luyện thêm hoặc có những ý tưởng khác với trò chơi Vũ điệu âm thanh.
	- HS quan sát

- HS lắng nghe.

- HS trả lời

- HS nhận xét 

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện trò chơi.

- HS lưu ý sửa sai (nếu có)

- HS chú ý thực hiện cho đúng yêu cầu.

- HS tự nhận xét phần trình bày của nhóm mình.

- HS chú ý lắng nghe

- HS thực hiện theo ý tưởng cá nhân/ nhóm

	LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH (25’)
* Ôn tập bài đọc nhạc:

Ban nhạc Đô – Rê – Mi 

- GV yêu cầu HS đọc bài đọc nhạc 2 – 3 lần theo các hình thức sau:

+ Đọc to – đọc nhỏ.

+ Đọc theo kí hiệu bàn tay.

+ Đọc và vỗ tay theo nhịp.

- GV nhận xét chung.

- GV chia nhóm, các nhóm thống nhất với nhau cách đọc kết hợp với các yêu cầu nêu trên.

- GV yêu cầu HS nhận xét

- GV nhận xét và lưu ý khi đọc thể hiện được các sắc thái âm nhạc.

- Gợi ý các nội dung luyện tập cho bài đánh giá cuối kì I

- GV chốt lại những ý kiến đáng khen ngợi, động viên HS suy nghĩ và mạnh dạn nghĩ ra các ý tưởng khác.

- Gợi ý cho HS lựa chọn một trong các nội dung sau:

+ Thể hiện bài hát, bài đọc nhạc, khuyến khích HS thể hiện thêm ý tưởng của bản thân khi trình bày.

+ Gõ đệm vận động kết hợp hát, tập luyện và tự giới thiệu trình bày.
	- HS thực hiện lần lượt các yêu cầu GV đưa ra.

- HS lắng nghe.

- HS chia nhóm, thống nhất cách đọc và thực hành theo yêu cầu.

- HS nhận xét.

- HS lưu ý.

- HS ghi nhớ và thực hiện.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	* Gõ theo mẫu tiết tấu:
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- Hướng dẫn HS thực miệng đọc, tay gõ đúng tiết tấu theo hình thức cá nhân/ nhóm/ dãy/ cả lớp.

- Mời từng nhóm thực hiện.

- Yêu cầu HS nhận xét.

- Nhận xét – đánh giá.

- Lưu ý khi gõ đều tiết tấu nốt đen và vỗ tay thêm một tiếng hoặc gõ ở nốt trắng chú ý khi phối hợp cần vỗ đều với âm lượng vừa phải.
	- Lắng nghe.

- Thực hiện.

- Nhận xét 

- Lắng nghe và sửa sai (nếu có)

- Lắng nghe


	* Xem tranh và kể lại tên bài hát ở các chủ đề đã học:

- GV cho HS quan sát tranh ở các chủ đề.

? Nhìn vào tranh và cho biết em liên tưởng đến bài hát nào mà em đã học.

+ Tranh 1: Tổ quốc ta

+ Tranh 2: Chào người bạn mới đến.

+ Tranh 3: Vào rừng hoa.

+ Tranh 4: Lớp Một thân yêu.

- Yêu cầu HS nhận xét.

- Nhận xét.

- Hướng dẫn HS chia nhóm để HS xem tranh nhớ lại các bài hát đã học.

- Các nhóm báo cáo và trình bày kết quả của nhóm trước lớp bằng hình thức cùng xem tranh và hát kết hợp đệm nhạc cụ.

- Yêu cầu HS nhận xét.

- Gv nhận xét phần trình bày của các nhóm.
	- Quan sát tranh.

- Trả lời.

- Nhận xét.

- Lắng nghe.

- Thực hiện chia nhóm.

- Các nhóm báo cáo phần trình bày của nhóm mình.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

	* Trình diễn bài hát: 

- Lựa chọn trình diễn theo một trong các hình thức.

- Hướng dẫn HS lựa chọn hình thức trình bày:

+ Đơn ca/ song ca / tốp ca.

+ Hát kết hợp gõ đệm.

+ Hát kết hợp vận động bài hát mình yêu thích và tự tin nhất khi thể hiện.

- Gọi HS lên bảng thực hiện mẫu.

- Yêu cầu HS nhận xét.

- Nhận xét – đánh giá.

- Lưu ý với HS hát đúng nhạc đệm và thể hiện đúng tính chất, sắc thái của bài hát.
	- HS lắng nghe và lựa chọn.

- Thực hiện.

- Nhận xét.

- Ghi nhớ

- Lắng nghe

	*Đánh giá và tổng kết tiết học

- Tương tác với HS nhắc lại nội dung đã học 
- Nhận xét tiết học, khen ngợi, động viên HS cố gắng, tích cực học tập. 
- Khuyến khích HS đưa ra ý tưởng mới, chia sẻ cảm xúc và thực hiện các hoạt động học tập cùng người thân 
	- Nêu nội dung đã học
- Lắng nghe
- Lắng nghe và thực hiện


	Tuần 18 :

Tiết 3
Từ 01/01/2024 - 05/01/2024
ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I


	Hoạt động 1: Đánh giá cuối HK I (20 phút)
* Khởi động:

- Đàn và bắt nhịp cho HS luyện thanh theo mẫu âm “la”
	- HS thực hành.

	* Tiêu chí đánh giá:

- GV nêu tiêu chí đánh giá.

- GV nêu khi đánh giá dựa vào tiêu chí của khung năng lực để HS biết.

* Mức độ 1: Biết
+ Biết/ nhớ/ nhận ra nói được tên bốn bài hát: Vào rừng hoa; Tổ quốc ta; lớp Một thân yêu; Chào người bạn mới đến.

+ Biết tên của nhạc cụ trống con, trống cái.

+ Biết tên các nốt nhạc: Đô, Rê, Mi.

* Mức độ 2: Hiểu
+ Hát được 4 bài hát (nêu trên).

+ Đọc được bài đọc nhạc Ban nhạc Đô – Rê – Mi.

+ Thực hành gõ trống con để đệm theo nhịp điệu bài hát/ bài đọc nhạc. Biết sử dụng vận động theo nhịp (chân, tay) đệm cho bài hát và đọc nhạc.

* Mức độ 3: Vận dụng – sáng tạo.

+ Thể hiện được tính chất âm nhạc (nhịp điệu) của bài hát, khi trình bày có sáng tạo, nét mặt biểu cảm, động tác cơ thể hay biết dùng nhạc cụ/ vận động minh họa để phần trình diễn thêm sinh động.

+ Thể hiện bài đọc nhạc: Biết kết hợp gõ đệm với các hình thức theo phách/ nhịp/ vận động theo nhạc. Nhận biết và thể hiện các yêu cầu thay đổi về sắc thái (to – nhỏ), ... khi hát, đọc nhạc, hay chơi trò chơi. ...
	- HS lắng nghe, lưu ý và ghi nhớ các tiêu chí đánh giá theo khung năng lực.

+ Tự tin và biểu lộ cảm xúc khi thể hiện các nội dung thực hành âm nhạc trước tập thể.

+ Biết chia sẻ, giúp đỡ và hợp tác với các bạn khi làm việc nhóm để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung.

	* Tiến hành kiểm tra:

- Gọi HS lên bảng trình bày nội dung kiểm tra.

Lưu ý: cho HS tự lựa chọn nội dung kiểm tra.
- GV tiến hành kiểm tra và hướng dẫn HS có thể lựa chọn một trong các nội dung sau:

- Trình bày một trong các bài hát: 

+ Vào rừng hoa

+ Tổ quốc ta

+ Lớp Một thân yêu

+ Chào người bạn mới đến

=> Với các yêu cầu: Kết hợp vỗ tay/ gõ đệm theo nhịp/ vận động minh họa theo nhịp điệu bài hát (khuyến khích các em sử dụng các đạo cụ như: trống con, nhạc cụ tự chế, ...)

- Trình bày bài đọc nhạc: Ban nhạc Đô – Rê – Mi

=> Với yêu cầu đọc to – nhỏ hoặc đọc theo kí hiệu bàn tay.

- Nhận biết, nêu tên và hình dáng nhạc cụ trống con, trống cái.

=> Yêu cầu sử dụng trống con gõ đệm cho bài hát hoặc bài đọc nhạc đã lựa chọn.

- Gọi HS lên kiểm tra bằng nhiều hình thức: Đơn ca/ song ca/ tốp ca.

- Yêu cầu HS nhận xét và đánh giá đồng đẳng.

- Nhận xét và đánh giá phần trình diễn của HS
	- HS theo dõi và lựa chọn nội dung yêu thích để trình bày.

- HS trình bày nội dung kiểm tra đã lựa chọn.

- Nhận xét và đánh giá bạn.

- Lắng nghe.

	* Tổng kết chủ đề.

- Tương tác với HS nêu những nội dung đã học ở chủ đề .

- Nhận xét và đánh giá chung về mức độ thể hiện năng lực và phẩm chất của HS qua các nội dung học tập.

- GV khen ngợi, khích lệ và lưu ý những nội dung HS cần luyện tập thêm.
	- Nêu nội dung của chủ đề 
- Lắng nghe

- Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….
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